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Theo dõi tôi

N0 014 – TDS 2025

Ngày cập nhật: 02/01/2025

Super high performance diesel engine oil

API CI-4 / ACEA E7-22
Các cấp độ độ nhớt đang cung cấp:

15W-40/ 20W-50

CI-4 là dầu nhớt dành cho xe tải đời mới hoạt động liên tục mỗi ngày. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng 
động cơ châu Âu (EELQMS), dùng dầu gốc tốt và phụ gia đúng nhu cầu 
động cơ. Đã được thử nghiệm trong điều kiện nóng ẩm tại Việt Nam, 
CI-4 giúp động cơ mát hơn, sạch hơn, vận hành êm hơn, mang lại sự an 
tâm cho tài xế trên mọi hành trình dài.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 5L
18L

200L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

THÔNG SỐ ASTM 15W-40 20W-40

Tỷ trọng ở 20oC (Kg/L) D4052 0.863 0.879

Độ nhớt động học ở 
100°C (cSt)

D7042 14.72 19.16

Chỉ số độ nhớt D2270 132 131

Nhiệt độ chớp cháy cốc 
hở (°C)

D92 232 252

Điểm đông đặc(°C) D97 -30 -21

Hàm lượng kiềm tổng 
(mgKOH/g) D2896 11.5 11.5

HIỆU NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

A CEA E7-22

Cummins CES 20076

MAN M 3275

MB-Approval 228.3

Cummins CES 20077

Global DHD-1

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078

JASO DH-1

Mack EO-N

DEUTZ DQC III-18

Detroit Diesel DDC 93K215

Renault RVI RLD-2

CAT ECF-1-a

MTU Type 2
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